 Phụ lục 1
HƯỚNG DẪN HỒ SƠ CHO SINH VIÊN THUỘC ĐỐI TƯỢNG MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ

 KỲ I NĂM HỌC 2024-2025
Số lượng: Mỗi học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng chính sách nộp 02 bộ hồ sơ (01 bộ lưu tại Nhà trường, 01 bộ lưu Kho bạc Nhà nước)
	STT
	ĐỐI TƯỢNG
	HỒ SƠ

	I
	ĐỐI TƯỢNG MIỄN HỌC PHÍ
	

	1
	Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng: Sinh viên là người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ) Nhà trường hướng dẫn tạm thời như sau:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh;

b) Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
	1. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu số 1);
2. Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công;
3. Giấy khai sinh (bản sao công chứng);
4. Thẻ thương, bệnh binh hoặc quyết định được hưởng ưu tiên của cơ quan có thẩm quyền (bản sao công chứng);
5. Phiếu cung cấp thông tin số tài khoản (Mẫu số 3).

	2
	Sinh viên khuyết tật


	1. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu số 1);
2. Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện;
3. Phiếu cung cấp thông tin số tài khoản (Mẫu số 3).

	3
	Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Nhà trường tạm thời hướng dẫn các trường hợp cụ thể như sau:
a) Mồ côi cả cha và mẹ;

b) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật;

c) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

d) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

đ) Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật;

e) Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

g) Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

h) Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

i) Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

k) Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
	1. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu số 1);

2. Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
3.  Giấy khai sinh (bản sao công chứng) ;
4. Phiếu cung cấp thông tin số tài khoản (Mẫu số 3).

	4
	Sinh viên người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
	1. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu số 1);
2. Giấy khai sinh (bản sao công chứng);
3. Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2023 do UBND cấp xã xác nhận;
4. Phiếu cung cấp thông tin số tài khoản (Mẫu số 3).

	5
	Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu.
	 1. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu số 1);

 2. Giấy khai sinh (bản sao công chứng);

 3. Giấy xác nhận thông tin về cư trú của cơ quan công an cấp xã (thay thế sổ hộ khẩu từ 01/01/2023);
4. Phiếu cung cấp thông tin số tài khoản (Mẫu số 3).

	6
	Học sinh tốt nghiệp trung học sơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.
	1. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu số 1);

2. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở.

	II
	ĐỐI TƯỢNG GIẢM HỌC PHÍ
	

	1
	Đối tượng giảm 70% học phí: 
	

	
	       a. Sinh viên học một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định.
	1. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu số 1);
2. Phiếu cung cấp thông tin số tài khoản (Mẫu số 3).

	
	       b. Sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
	1. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu số 1);
2. Giấy khai sinh (bản sao công chứng);
3. Giấy xác nhận thông tin về cư trú của cơ quan công an cấp xã (thay thế sổ hộ khẩu từ 01/01/2023);
4. Phiếu cung cấp thông tin số tài khoản (Mẫu số 3).

	2
	Đối tượng giảm 50% học phí: Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.


	1. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu số 1);
2. Giấy khai sinh (bản sao công chứng);
3. Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp (bản sao công chứng);
4. Phiếu cung cấp thông tin số tài khoản (Mẫu số 3)

	III
	CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ
	

	1
	Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật;
	1. Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (Mẫu số 2);
2. Giấy khai sinh (bản sao công chứng);
3. Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 do UBND cấp xã xác nhận (Bản sao có công chứng; giấy này HSSV phải cung cấp hàng năm vào hồ sơ) đối với HSSV thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo;

4. Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định của UBND cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật sống tại cộng đồng (bản sao công chứng) đối với HSSV là người khuyết tật;
5. Phiếu cung cấp thông tin số tài khoản (Mẫu số 3)

	2
	 Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú;


	1. Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (Mẫu số 2);
2. Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với HSSV tốt nghiệp năm 2023 (bản sao công chứng) đối với HSSV tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú;
3. Phiếu cung cấp thông tin số tài khoản (Mẫu số 3).

	3
	Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.


	1. Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (Mẫu số 2);
2. Giấy khai sinh (bản sao công chứng);

3. Giấy xác nhận thông tin về cư trú của cơ quan công an cấp xã (thay thế sổ hộ khẩu từ 01/01/2023);

4. Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 do UBND cấp xã xác nhận (Bản sao có công chứng; giấy này HSSV phải cung cấp hàng năm vào hồ sơ) đối với HSSV thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo;
5. Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định của UBND cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật sống tại cộng đồng (bản sao công chứng) đối với HSSV là người khuyết tật;
6. Phiếu cung cấp thông tin số tài khoản (Mẫu số 3).


Phụ lục 2
DANH MỤC VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ- XÃ HỘI 
KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
(Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021)
_____________
 

CÁC VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH DANH MỤC VÙNG, ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
 

- Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.
- Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.
- Các quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới về phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi (nếu có).
Phụ lục 3

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ HỌC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (ĐANG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG)
(Áp dụng chế độ giảm học phí đối với các khóa học tuyển sinh và tổ chức đào tạo từ ngày 30/7/2023)
(Trích Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

	Mã
	Tên gọi
	Mã
	Tên gọi

	5
	Trình độ trung cấp
	6
	Trình độ cao đẳng

	551
	Công nghệ kỹ thuật
	651
	Công nghệ kỹ thuật

	55101
	Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng
	65101
	Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

	
	
	6510103
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng

	55102
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	65102
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	
	
	6510201
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	5510216
	Công nghệ ô tô
	6510216
	Công nghệ ô tô

	55103
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
	65103
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

	5510303
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	6510303
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

	55104
	Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường
	65104
	Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

	
	
	6510401
	Công nghệ kỹ thuật hoá học

	552
	Kỹ thuật
	652
	Kỹ thuật

	55201
	Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật
	65201
	Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

	5520121
	Cắt gọt kim loại
	6520121
	Cắt gọt kim loại

	5520123
	Hàn
	6520123
	Hàn

	5520126
	Nguội sửa chữa máy công cụ
	6520126
	Nguội sửa chữa máy công cụ

	55202
	Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
	65202
	Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

	5520205
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
	6520205
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

	5520223
	Điện công nghiệp và dân dụng
	
	

	5520227
	Điện công nghiệp
	6520227
	Điện công nghiệp

	554
	Sản xuất và chế biến
	654
	Sản xuất và chế biến

	55402
	Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da
	65402
	Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da

	5540205
	May thời trang
	6540205
	May thời trang

	562
	Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	662
	Nông, lâm nghiệp và thủy sản

	56201
	Nông nghiệp
	66201
	Nông nghiệp

	5620120
	Chăn nuôi - Thú y
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